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SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

Số:          /BVĐKĐN-KD
V/v mời chào giá dược mỹ phẩm

Đồng Nai, ngày       tháng 08 năm 2026

Kính gửi: Các nhà cung cấp.

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai có kế hoạch tìm kiếm đơn vị có năng lực phù hợp 
nhằm thực hiện mua sắm “dược mỹ phẩm phục vụ nhu cầu điều trị và chăm sóc da” của 
Bệnh viện. Để có cơ sở lựa chọn nhà cung cấp, Bệnh viện kính mời các nhà cung cấp 
chào giá các hàng hóa theo danh mục như sau: 

1. Tên gói mua sắm: Gói mua sắm dược mỹ phẩm phục vụ nhu cầu điều trị và chăm 
sóc da

2. Danh mục hàng hóa: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian thực hiện: Tháng 08/2026.
4. Loại hợp đồng (nếu có): Hợp đồng trọn gói.
5. Địa điểm thực hiện:

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, số 02 đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, thành 
phố Đồng Nai.

6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: 
Ít nhất 180 ngày kể từ ngày chào giá. 

7. Yêu cầu về chào giá: Gía đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, 
chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời chào giá.

8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá:
Trước 16h00 ngày 11 tháng 08 năm 2026.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá:
Quý đơn vị báo giá gồm các thông tin theo phụ lục đính kèm. Đồng thời, kèm theo 

các hồ sơ sau:
- Giấy phép lưu hành sản phẩm còn hiệu lực.
- Tính năng kĩ thuật của sản phẩm (tên sản phẩm, hoạt chất/ thành phần, nồng 

độ/hàm lượng, đường dùng, dạng bào chế, nhà sản xuất, nước sản xuất,..).
- Đơn giá hàng hóa: bằng đồng tiền Việt Nam đã bao gồm VAT, đã bao gồm 

các chi phí khác (nếu có).
- Kết quả trúng thầu hoặc Thông báo trúng thầu còn hiệu lực trong vòng 12 

tháng (nếu có).
Lưu ý: 
- Tất cả hồ sơ đều sao y công ty (trừ bảng chào giá là bản chính).

10. Hình thức nhận chào giá: 

http://www.benhviendakhoadongnai.com
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-  Quý đơn vị gửi Bảng chào giá online theo địa chỉ email: 
tothaubvdkdongnai@gmail.com

- Bản giấy có ký tên đóng dấu, gửi về địa chỉ: Khoa Dược – Bệnh viện đa khoa 
Đồng Nai - số 02 đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai. 

- Người liên hệ: DS Hạnh, số điện thoại: 0251.8600115.
Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TCKT (để thanh toán);
- Lưu: VT, K Dược.
      (Hanh TTH)

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

Đinh Cao Minh
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Phụ lục
DANH MỤC HÀNG HÓA

(Đính kèm công văn số             /BVĐKĐN-KD ngày         /08/2026 của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai)

STT Tên danh mục 
mời chào giá

Đặc tính kỹ thuật Số công bố/ 
số lưu hành

Dạng 
bào 
chế

Hạn 
dùng 

(tháng)

Hãng sản 
xuất - 

Nước sản 
xuất

Quy 
cách 
đóng 
gói

Đơn 
vị 

tính

Số lượng Giá chào 
(đã bao 

gồm VAT)

1 Dung dịch peel 
căng bóng và 

trẻ hóa da

Water 37,5%, Alcohol Denat./ SD Alcohol 40-B 10%, 
propylene glycol 18%, glycolic acid 7%, ascorbic acid 
6%, salicylic acid 2%, benzoic acid 2%, citric acid 2%, 
Vaccinium Myrtillus (Bilberry) fruit extract 6%, lactic 
acid 2%, Saccharum officinarum (sugar cane) extract 

0,8%, hydroxyethylcellulose 0,8%, retinol 0,5%, 
polysorbate 20 0,3%, Citrus Medica Limonum (lemon) 
fruit extract 0,5%, Citrus Aurantium Dulcis (organge) 

fruit 0,6%, Acer saccharum (sugar mapple) extract 0,8%

Gel Chai 02          

2 Hyaluronic 
acid gel

Nước tinh khiết (Water) 74,950%; Propanediol 10%; 
Glycerin 7%; Natri Hyaluronate (Sodium Hyaluronate) 

3%; Niacinamide 2%; Butylene Glycol 1%; 
Triethanolamine 0,550%; Acrylates/C10-30 Alkyl 

Acrylate Crosspolymer 0,5%; DMDM Hydantoin 0,3%; 
PEG-60 Hydrogenated Castor Oil 0,3%; Allantoin 0,1%; 
Betaine 0,1%; Chiết xuất Cây Phỉ (Hamamelis Virginiana 
(Witch Hazel) Extract) 0,1%; Ethylhexylglycerin 0,03%; 

Carbomer 0,03%; Disodium EDTA 0,03%; Acetyl 
Hexapeptide-8 0,00143%; Copper Tripeptide-1 
0,00143%; Palmitoyl Pentapeptide-4 0,00143%; 
Tripeptide-1 0,00143%; Palmitoyl Tripeptide-1 

0,00143%; Hexapeptide-9 0,00143%; Nonapeptide-1 
0,00143%

Gel Chai 02
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STT Tên danh mục 
mời chào giá

Đặc tính kỹ thuật Số công bố/ 
số lưu hành

Dạng 
bào 
chế

Hạn 
dùng 

(tháng)

Hãng sản 
xuất - 

Nước sản 
xuất

Quy 
cách 
đóng 
gói

Đơn 
vị 

tính

Số lượng Giá chào 
(đã bao 

gồm VAT)

3 Mặt nạ bạc hà Đất tảo cát (Diatomaceous Earth) 62,35%; Glucose 10%; 
Algin 10%; Canxi Sunfat (Calcium Sulfate) 8%; 

Tetrasodium Pyrophosphate 5%; Magie Oxit 
(Magnesium Oxide) 3%; Nước tinh khiết (Aqua) 0,564%; 

Natri Benzoat (Sodium Benzoate) 0,5%; Natri 
Dehydroacetate (Sodium Dehydroacetate) 0,2%; Hương 

liệu (Fragrance) 0,2%; Allantoin 0,05%; Natri 
Hyaluronate (Sodium Hyaluronate) 0,05%; Chất tạo màu 

CI 77007 0,05%; Glycerin 0,018%; 1,2-Hexanediol 
0,012%; Chiết xuất Lá Bạc Hà (Mentha Piperita 

(Peppermint) Leaf Extract) 0,005%; Chiết xuất Rễ Cam 
Thảo (Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract) 

0,001%.

Bột Gói/ 
Túi

04

4 Mặt nạ tràm 
trà

Đất tảo cát (Diatomaceous Earth) 62,55%; Glucose 10%; 
Algin 10%; Canxi Sunfat (Calcium Sulfate) 8%; 

Tetrasodium Pyrophosphate 5%; Magie Oxit 
(Magnesium Oxide) 3%; Natri Benzoat (Sodium 

Benzoate) 0,5%; Nước tinh khiết (Aqua) 0,282%; Natri 
Dehydroacetate (Sodium Dehydroacetate) 0,2%; Chất tạo 
màu CI 77742 0,2%; Hương liệu (Fragrance) 0,183296%; 

Natri Hyaluronate (Sodium Hyaluronate) 0,05%; 
Glycerin 0,009%; Linalool 0,00816%; 1,2-Hexanediol 

0,006%; Limonene 0,003%; Benzyl Salicylate 
0,002528%; Amyl Cinnamal 0,001632%; Citronellol 
0,001384%; Chiết xuất Rau Sam (Portulaca Oleracea 
Extract) 0,001%; Chiết xuất Lá Tràm Trà (Melaleuca 
Alternifolia Leaf Extract) 0,001%; Chiết xuất Rễ Cam 

Thảo (Glycyrrhiza Glabra Root Extract) 0,001%.

Bột Gói/ 
Túi

04
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